
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 4.995.594.547         

1 01/03/2019 Cô Thảo cho tiền mặt 100.000                   
2 02/03/2019 Gia đình em Phú cho tiền mặt 1.000.000                
3 04/03/2019 Cô Hiếu Ngọc nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho tiền mặt 8.200.000                
4  Cô Mai Khanh cho vô tài khoản 801 19.000.000              
5  Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6.000.000                
6 05/03/2019 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801 2.000.000                
7 07/03/2019 Cô Chú Hùng Thảo ở Mỹ cho tiền mặt 1.000.000                
8  Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho tiền mặt 300USD*23.150 6.945.000                
9 08/03/2019 Quỹ Học bổng "Cùng Học Sinh đến trường" cho vô tài khoản 801 5.000.000                

10 14/03/2019 Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho tiền mặt 5.000.000                
11 15/03/2019 Cháu Nguyễn Minh Thanh cho vô tài khoản 801 1.000.000                
12 16/03/2019 Cô Nguyễn Thị Mỹ Hòa cho tiền mặt 10.000.000              
13  Bạn Chú Lương ở Sài Gòn cho tiền mặt 2.300.000                
14 20/03/2019 Thu tiền nhà ở Gò Vấp cho thuê (tháng 2,3) 24.960.000              
15 22/03/2019 Chú Trọng Đặng cho vô tài khoản 801 1.500.000                
16 23/03/2019 Cô Thủy cho tiền mặt 15.000.000              
17 24/03/2019 Cô Phương Loan giáo viên Sư Nguyệt Anh cho tiền mặt 1.000.000                
18  Nhóm cựu học sinh trường Ngô Gia Tự cho tiền mặt 3.500.000                
19  Cô Nga Đặng ở Úc cho tiền mặt 5.000.000                
20  Nha Sĩ Kim Loan cho tiền mặt 1.000.000                
21  Cô Ngọc Thanh cho tiền mặt 2.000.000                
22 25/03/2019 Cô Hiền ở Sài Gòn cho vô tài khoản 801 2.000.000                
23 28/03/2019 Công ty giày Đại Lộc cho tiền mặt 5.000.000                
24 29/03/2019 Gia đình em Thảo cho tiền mặt 1.000.000                
25  Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6.000.000                
26 30/03/2019 Gia đình em Thư cho tiền mặt 1.000.000                
27 31/03/2019 Thầy Văn Minh cho tiền mặt 375.000                   
28  Thầy Thuận cho tiền mặt 4.805.000                
29  Thu học phí học sinh bên ngoài vào Hướng Dương học thêm 29.242.500              
30  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 9.111                       

Tổng Trong kỳ 170.936.611            
Tổng Cuối kỳ 5.166.531.158         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 20.649.125.116       

1 01/03/2019 Chi tiền viện phí cho học sinh Toàn 1.091.000                
2  Chi tiền chi phí nằm viện (tiền ăn uống) của học sinh Toàn 420.000                   
3  Chi tiền chợ 736.000                   
4 02/03/2019 Chi mua lưỡi cuốc 50.000                     
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5  Chi mua nước ngọt 70.000                     
6  Chi tiền học sinh Toàn đi tái khám ở Sài Gòn 350.000                   
7  Chi tiền mua cỏ nhung Nhật 960.000                   
8  Chi tiền chợ 699.000                   
9 03/03/2019 Chi tiền viện phí cho học sinh Tình 1.365.000                

10  Chi tiền chi phí nằm viện (tiền ăn uống) của học sinh Tình 480.000                   
11  Chi tiền chợ 670.000                   
12 04/03/2019 Chi tiền chợ 897.000                   
13 05/03/2019 Chi tiền học sinh Ngân đi tái khám ở Nhi Đồng 724.000                   
14  Chi tiền chợ 801.000                   
15 06/03/2019 Chi tiền chợ 884.000                   
16 07/03/2019 Chi tiền chợ 735.000                   
17 08/03/2019 Chi tiền hút hầm cầu 300.000                   
18  Chi tiền chợ 1.198.000                
19 09/03/2019 Chi tiền mua phân bón 30.000                     
20  Chi tiền mua nấm rơm 70.000                     
21  Chi tiền chợ 901.000                   
22 10/03/2019 Chi tiền sửa nồi cơm điện 150.000                   
23  Chi tiền chợ 631.000                   
24 11/03/2019 Chi tiền mua cám cá, hạt giống 58.000                     
25  Chi đóng cước điện thoại di động 466.000                   
26  Chi đóng cước điện thoại bàn 295.000                   
27  Chi tiền chợ 945.000                   
28 12/03/2019 Chi tiền đóng tiền ăn tháng 4 cho học sinh Leny 660.000                   
29  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 4 cho học sinh Phát 660.000                   
30  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 4 cho học sinh An 660.000                   
31  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 4 cho học sinh Tiên 660.000                   
32  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 4 cho học sinh Tý 660.000                   
33  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 4 cho học sinh Trươnh 660.000                   
34  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 4 cho học sinh Lực 660.000                   
35  Chi tiền chợ 1.934.000                
36 13/03/2019 Chi tiền khám và thuốc cho học sinh Hyan 50.000                     
37  Chi tiền chợ 50.000                     
38 14/03/2019 Chi tiền gas 260.000                   
39  Chi tiền chợ 950.000                   
40  Quyết toán tiền khám + thuốc + chi phí ăn uống đi lại cho ba của học sinh A Trươnh 2.940.000                
41  Quyết toán tiền khám + nằm viện + thuốc + Chi phí ăn uống đi lại cho học sinh A Trươnh mổ viêm xương 4.784.000                
42 15/03/2019 Chi tiền cho học sinh Khang về quê 400.000                   
43  Chi tiền chợ 834.000                   
44 16/03/2019 Chi tiền chợ 797.000                   
45 17/03/2019 Chi tiền sửa xe cúp: thay niền, rút câm, thay nhớt, thay đèn xi nhan,… 755.000                   
46  Chi tiền chợ 820.000                   
47 18/03/2019 Chi tiền đóng cước internet 550.000                   
48  Chi tiền mua khẩu trang y tế 35.000                     
49  Chi tiền mua hạt giống 20.000                     
50  Chi tiền học phí cho sinh viên Trí 2.520.000                
51  Chi tiền phí chuyển tiền 22.000                     
52  Chi tiền phí chuyển tiền 11.000                     
53  Chi tiền hớt tóc cho học sinh A Trươnh 30.000                     
54  Chi tiền chợ 898.000                   
55 19/03/2019 Chi tiền mua 2 chậu cây lớn 800.000                   
56  Chi tiền xe chở chậu cây 100.000                   
57  Chi tiền mua tro trấu 65.000                     
58  Chi tiền xăng 20.000                     
59  Chi tiền chợ 1.128.000                
60 20/03/2019 Chi tiền ăn cho sinh viên Phụng (2 tháng) 3.000.000                
61  Chi tiền ăn + đi lại cho sinh viên Trâm (2 tháng) 6.600.000                
62  Chi tiền sửa điện nước + tiền rác nhà ở Gò Vấp 440.000                   
63  Chi tiền mua đồ và gửi đồ cho Thầy 550.000                   
64  Chi tiền cọc làm hồ sơ cho sinh viên Thúy đi Nhật 10.000.000              
65  Chi tiền chợ 577.000                   
66 21/03/2019 Chi tiền gas 260.000                   



67  Chi tiền mua vật tư làm hoa 327.000                   
68  Chi tiền chợ 2.243.000                
69 22/03/2019 Chi tiền xe đi viếng đám tang ở Bà Rịa 280.000                   
70 23/03/2019 Chi tiền xăng 50.000                     
71  Chi tiền chợ 471.000                   
72 24/03/2019 Chi tiền mua nước suối 70.000                     
73  Chi tiền mua nước mắm, nước tương 2.000.000                
74 25/03/2019 Chi mua bóng đèn 80.000                     
75  Chi tiền học phí cho sinh viên Thiện 12.500.000              
76  Chi đóng tiền điện 3.880.000                
77  Chi tiền chợ 890.000                   
78 26/03/2019 Chi tiền xăng + ăn đưa A Trươnh đi tái khám ở Sài Gòn 100.000                   
79  Chi tiền chợ 885.000                   
80 27/03/2019 Chi tiền mua thau bới cơm 200.000                   
81  Chi tiền chợ 940.000                   
82  Rút tài khoản 801 trả phí tin nhắn 33.000                     
83 28/03/2019 Chi mua 1 thùng nước suối 70.000                     
84  Chi mua đất sạch 180.000                   
85  Chi tiền chợ 673.000                   
86 29/03/2019 Chi mua bóng đèn 45.000                     
87  Chi tiền chợ 729.000                   
88 30/03/2019 Chi tiền chợ 968.000                   
89  Chi tiền học sinh Toàn đi tái khám ở Sài Gòn 426.000                   
90 31/03/2019 Chi tiền cho học sinh Lan đi thi đánh giá năng lực ở Sài Gòn 100.000                   
91  Chi lương tháng 3 Thầy Minh 10.000.000              
92  Chi lương tháng 3 Thầy Kỳ 6.000.000                
93  Chi lương tháng 3 Thầy Thuận 3.200.000                
94  Chi lương tháng 3 Thầy Văn Minh 6.000.000                
95  Chi lương tháng 3 Cô Loan 4.000.000                
96  Chi lương tháng 3 Cô Hân 6.000.000                
97  Chi lương tháng 3 Cô Diễm 2.000.000                
98  Chi tiền chợ 497.000                   
99  Chi tiền vé máy bay Thầy Vinh đi Nhật công tác 17.500.000              

100  Chi tiền vé tàu lửa 1 tuần 6.100.000                
 Tổng chi trong kỳ 152.233.000            

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 5.014.298.158         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 5.014.298.158         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1
05/03/2019

Nhóm Thiện Nguyện CVBF Canada cho: 2 thùng dầu gội, 2 thùng nước rửa chén, 2 thùng nước lau sàn, 2 thùng 
vim, 2 thùng hạt nêm, 3 thùng dầu ăn, nước lau kính, kem đánh răng, một sô văn phòng phẩm

-                           

2 06/03/2019 Cô Thủy ở Bến Cát cho 50kg gạo -                           
3 16/03/2019 Chú Lương ở Sài Gòn cho 10 CPU đã qua sử dụng -                           
4 24/03/2019 Cô Thủy Nguyễn cựu học sinh trường Cần Giuộc cho 1 kiện hàng -                           
5 28/03/2019 Công ty giày Đại Lộc cho: tập viết, mực lông bảng, bút lông bảng, bút bi xanh, bút tím, compa, thước kẻ, sữa -                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           
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